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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
SIRO KIDRINKS PHARGINGTON
 

 

KIDRINKS PHARGINGTON SIRO:

$ Công thức (cho mỗi 5ml siro):

- Vitamin A (Retinol palmitat).. =

- Vitiñm I2; (ColepdI©ifetol):.............................2/100)

 

-_Vitamin Bị (Thiamin hydroclorid),.........................------- 10mg

- Vitamin B; (Riboflavin natri phosphat........................ 1,25 mg

-._ Vitamin B (Pyridoxin hydroclorid)...........................--5+5 mg

-_ Vitamin Bì; (Cyanocobalamin)......................... ..-----‹-- 50 mcg

 

Tá dược: (Glycerin, acid citric, sorbitol solution, tween 80, natri benzoat, natri citrat, caramel, mùi cam, natri saccharin, đường RE).

$ Chỉ định:

- Dung dé bé sungvitamin thiếu hụt hoặc đáp ứng nhu của co thétăng trong các trường hợp: Thể chất yêu kém, chán ăn, mệt

mỏi, trẻ đang phát triển, phụ nữ có thai và cho con bú, người lớn tuổi.

® Liều dùng:

-_ Người lớn: Uống mỗi lần 1 muỗng canh, ngày 2 lần.

-_ Trẻ em trên 6 tuôi: Uống mỗi lần 1 muỗng canh, ngày1 lần.

-_ Trẻ em từ 2 -6 tuổi: Uống 1 muỗng café pha với sữa hay nước, ngày 1 đến 2 lần.

$ Chống chỉ định:

-_ Mẫn cảm với Retinol, Thiamin, Riboflavin, Pyridoxin, Colecalciferol, Nicotinamid, Cyanocobalamin và bất kỳ thành phần nào
của thuốc.

-_ Bệnh gan nặng.

-_ Loét dạ dày tiến triển.

-_ Xuất huyết động mạch.

- Ha huyết áp nặng.

® Thận trọng:

Vitamin B6

- Khong dùng khi đang sử dụngLevodopa, trừ khi có phối hợp với một chấtức chế men dopadecarboxylase.

-_ Sau thời gian dàiidung pyridoxin với liều 200mg/ngày, có thể thay biểu hiện độc tinh thần kinh như bệnh thần kinh ngoại vi

nặng và bệnh thần kinh cảm giác nặng. Dùng liều 200mg mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc
pyridoxin.

Vitamin PP

- Than trọng khi sử dụng nicotinamid liều cao cho những trường hợp: tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiên sử có vàng da hoặc
bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút, bệnh đái tháo đường.

Vitamin D3

- Sarcoidosis hodc thiéu năng cận giáp (cóthể tăng nhạy cảm với vitamin D); suy chức năng thận; bệnh tim; sỏi thận; xơ vữa
động mạch

Vitamin A

-_ Thận trọng khi dùng các thuốc khác có chứa vitamin A

- Phụ nữ có thai dùng quá 100001U vitamin A trong 1 ngày sẽ có hại cho thai nhi

® Tác dụng phụ:

- Vitamin A: Dùng liều cao và kéo dài sẽ có những triệu chứng: mệt mỏi, dễ kích thích, chán ăn, sút cân, nôn, rối loạn tiêu hoá,

sốt, gan lách to, da bi biến đổi, rụng tóc, tóc khô, môi nứt và chảy máu, thiếu máu, nhức đầu, calci huyết cao, đauở xương và
kh

- vn D: Dùng liều cao và kéo dài vitamin D sẽ dẫn đến ngộ độc vitamin D, có một số tác dụng phụ như sau:
+ Thường gặp:

Thần kinh: Yếu mệt, ngủ gà, đau đầu

Tiêu hóa: Chán ăn, khô miệng, vị kim loại, buồn nôn, nôn, chuột rút ở bụng, táo bón, ỉa chảy, chóng mặt

Khác: Ù tai, mất điều hòa, ngoại ban, giảm trương lực cơ, đau cơ, đau xương và dễ bị kích thích
+gap:

Niệu— sinh dục: Giảm tình dục, nhiễm calci thận, rối loạn chức năng thận

Khác: Số mũi, ngứa, loãng xương ở người lớn, giảm phát triển cơ thểở trẻ em, sút cân, thiếu máu, viêm kết mạc vôi hóa, sợ
ánh sáng, vôi hóa nhiều nơi, viêm tụy, cơn co giật

+ Hiểm gdp:

Tim mạch: Tăng huyết áp, loạn nhịp tim

Chuyển hóa: Có thể tăng calciniệu, phosphate niệu, albumin niệu, nitơ urê huyết, cholesterol huyết thanh. Giảm nồng độ

men phosphatase kiém—huyét thanh

Khác: Loạn tâm thân rõ, rồi loạnđiện giải trong huyết thanh cùng với nhiễm toan nhẹ
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-_ Nước tiểu có thé vàng do vitamin B2.
- Vitamin B6: Dùng vitamin B6 liều từ 200mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiền

triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân và vụng về bàn tay. Tình trạng này có thể phục hồi khi ngừng dùng thuốc,
mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng

-- Vitamin PP: Khi dùng liều cao (300 — 500 mg/ ngày) có thể gây một số tác dụng không mong muốn sau, nhưng sẽ hết khi

ngưng sử dụngthuốc.Thường gặp: buồn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

$ Quá liều và xử trí
- Vitamin D: Ding liéu cao và kéo dài sẽ bị quá liều vitamin D, dẫn đến cường vitamin D và nhiễm độc calci huyết do vitamin D

(triệu chứng như phân tác dụng không mong muốn). Xử trí: ngưng dùng thuốc, ngưng bổ sung calci, uống nhiều nước, truyền
dịch. Nếu cần, có thể dùng corticosteroid hoặc thuốc lợi tiểu tăng thải calci. Có thể sử dụng lọc máu thận nhân tạo hoặc thâm
tách màng bụng để tăng thai calci tự do ra khỏi cơ thể. Nếu ngộ độc vitamin D cấp, vừa mới uống thì có thể gây nôn hoặc rửa
dạ dây. Điều trị bằng dâu khoáng có thể thúc đây thải trừ vitamin D qua phân.

- Vitamin A: Dung liéu cao va kéo dài sẽ dẫn đến ngộ độc vitamin A. Có những triệu chứng: mệt mỏi, dễ kích thích, chán ăn,

sút cân, nôn, rối loạn tiêu hoá, sốt, gan lách to, da bị biến đổi, rụng tóc, tóc khô, môi nứt và chảy máu, thiếu máu nhức đầu,
calci huyết cao, đau ở xương và khớp. Ở trẻ em ngộ độc mạn tính biểu hiện tăng áp lực nội so, phù gai thị, rối loạn thị giác.
Ngưng dùng thuốc các triệu chứng sẽ mắt đi nhưng xương không phát triển do cốt hoá xương sớm.

- Vitamin B6: Liễu cao và kéo dài trên 200 mg/ ngày, sử dụng trên 2 tháng dẫn đến ngộ độc vitamin Bó, biểu hiện thần kinh
ngoại vi (như phần tác dụng không mong muốn)

-_ Nếu có hiện tượng quá liều cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất đề điều trị triệu chứng.

® Trình bày:

- Hộp l chai 60ml siro.

®$ Hạn dùng:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất

® Bảo quản:

^ -_ Nơi khô mát (nhiệt độ < 30°C), tránh ánh sáng.

$ Tiêu chuẩn: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HỎI Ý KIÊN CỦA THÀY THUỐC

KHÔNG DÙNG THUÓC QUÁ HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN HỘP

THONG BAO CHO BAC SI NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI SỬ DỤNG THUÓC

CONG TY TNHH SX-TM DUGC PHAM NIC (NIC-PHARMA)

Lô 11D đường C - KCN Tân Tạo — Q.Bình Tân - TP.HCM

ĐT : 7.541.999— Fax: 7.543.999    
TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2011
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